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Câu 81: Theo quan niệm hiện đại, nhân tố cung cấp nguồn biến dị sơ cấp cho quá trình tiến hoá là nhân tố nào sau đây?
A. Đột biến
B. Giao phối không ngẫu nhiên,
C. Chọn lọc tự nhiên
D. Các yếu tố ngẫu nhiên.
Câu 82: Ở thực vật, dòng mạch rây vận chuyển các chất theo con đường nào?
A. Thân → rễ → lá.
B. Rễ → thân → lá.
C. Lá → thân → củ, quả.
D. Củ, quả → thân → lá.
Câu 83: Điều nào sau đây không phải là nguyên nhân dẫn đến diễn thế sinh thái ?

A. Do cạnh tranh và hợp tác giữa các loài trong quần xãA
B. Do chính hoạt động khai thác tài nguyên của con người
C. Do cạnh tranh gay gắt giữa các loài trong quần xã
D. Do thay đổi của điều kiện tự nhiên, khí hậu
Câu 84: Một gen cấu trúc (B) dài 4080Å, có tỉ lệ A/G = 3/2. Gen này bị đột biến thay thế cặp A-T bằng cặp G-X. Số lượng nuclêôtit từng loại của gen đột biến là bao nhiêu?
A. A = T = 721, G = X = 479.
B. A = T = 719, G = X = 481.
C. A = T = 479, G = X = 721.
D. A = T = 481,G = X = 719.
Câu 85: Biến đổi nào sau đây không phải là thường biến?

A. Chim xù lông khi gặp trời lạnh
B. Người bị bệnh bạch tạng

C. Hồng cầu ở người tăng khi di chuyển lên vùng cao
D. Tắc kè đổi màu theo nền môi trường

Câu 86: Trong đợt rét hại tháng 1-2/2008 ở Việt Nam, rau và hoa quả mất mùa, cỏ chết và ếch nhái ít hẳn là biểu hiện của kiểu biến động nào sau đây ?
A. Biến động tuần trăng.
B. Biến động theo mùa
C. Biến động nhiều năm.
D. Biến động không theo chu kì
Câu 87: Phát biểu nào sau đây là không đúng khi nói về quá trình phiên mã của gen trong nhân ở tế bào nhân thực?

A. Acid amin mở đầu trong quá trình dịch mã là Methionin.
B. Trong cùng một thời điểm có thể có nhiều ribosom tham gia dịch mã trên một phân tử mARN.
C. Bộ ba đối mã trên tARN khớp với bộ ba trên mARN theo nguyên tắc bổ sung.
D. Khi dịch mã, ribosom chuyển dịch theo chiều 5’ → 3’ trên mạch gốc của phân tử ADN.
Câu 88: Các bằng chứng cổ sinh vật học cho thấy: trong lịch sử phát triển sự sống trên Trái Đất, bò sát cổ ngự trị ở kỉ và đại nào?
A. Kỉ Krêta (Phấn trắng) thuộc đại Trung sinh.
B. Kỉ Jura thuộc đại Trung sinh.
C. Kỉ Triat (Tam điệp) thuộc đại Trung sinh.
D. Kỉ Đệ tam (Thứ ba) thuộc đại Tân sinh.
Câu 89: Các bước tiến hành trong kĩ thuật chuyển gen theo trình tự là:

A. Tách gen và thể truyền → cắt và nối ADN tái tổ hợp → đưa ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận.
B. Tạo ADN tái tổ hợp → đưa ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận → phân lập dòng tế bào chứa ADN tái tổ hợp.
C. Phân lập dòng tế bào chứa ADN tái tổ hợp→ tạo ADN tái tổ hợp→ chuyển ADN tái tổ hợp vào TB nhận.
D. Tạo ADN tái tổ hợp → phân lập dòng ADN tái tổ hợp → đưa ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận.
Câu 90: Một quần thể có thành phần kiểu gen là 0,36 AA : 0,48 Aa : 0,16 aa. Tần số alen a của quần thể này là bao nhiêu?
A. 0,3.
B. 0,5.
C. 0,4.
D. 0,6.

Câu 91: Sản phẩm của pha sáng trong quang hợp là?
A. ATP, O2, H2O.
B. NADPH, H2O.
C.  ATP, CO2.
D. ATP, NADPH, O2.

Câu 92: Ưu thế lai thường biểu hiện cao nhất ở F1 và giảm dần qua các thế hệ vì :

A. Tần số alen lặn có hại ngày một tăng.
B. Tần số alen trội ngày một giảm.
C. Tần số kiểu gen dị hợp tử ngày một giảm.
D. Tần số kiểu gen đồng hợp tử trội ngày một giảm.
Câu 93: Dạng đột biến cấu trúc NST chắc chắn dẫn đến làm tăng số lượng gen trên nhiễm sắc thể là dạng đột biến nào?
A. lặp đoạn.
B. mất đoạn.
C. chuyển đoạn.
D. đảo đoạn.
Câu 94: Một gen ở sinh vật nhân sơ bị đột biến thay thế một cặp nucleotit này bằng một cặp nucleotit khác ở vùng mã hóa gen. Chuỗi polipeptit do gen đột biến quy định tổng hợp không thay đổi so với chuỗi poliepeptit do gen trước đột biến quy định tổng hợp. Nguyên nhân của hiện tượng này là do
A. Mã di truyền có tính thoái hóa.
B. Mã di truyền có tính phổ biến.

C. Mã di truyền là mã bộ ba.
D. Mã di truyền có tính đặc hiệu.

Câu 95: Cho biết hai gen nằm trên cùng một NST và cách nhau 40cM. Theo lí thuyết, cơ thể nào sau đây cho giao tử AB với tỉ lệ 30%?
A. 
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Câu 96: Giống dâu tằm tam bội (3n) có nhiều đặc tính quý như lá dày, năng suất cao được tạo ra từ phép lai giữa phép lai nào sau đây?
A. Cây 3n với cây 4n.
B. Cây 4n với cây 2n.
C. Cây 3n với cây 2n.
D. Cây 4n với cây 4n.
Câu 97: Trong mô hình điều hòa Operon Lac được mô tả như hình bên dưới. Hai gen nào sau đây có số lần phiên mã khác nhau?
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A. Gen Z và gen Y.
B. Gen Z và gen A.

C. Gen Z và gen điều hòa( R).
D. Gen Y và gen A.

Câu 98: Khi nói về tiêu hóa ở động vật, phát biểu nào sau đây sai?

A. Ở động vật nhai lại, dạ múi khế có khả năng tiết ra enzim pepsin và HCl.

B. Ở thỏ, một phần thức ăn được tiêu hóa ở manh tràng nhờ vi sinh vật cộng sinh

C. Ở động vật nhai lại, dạ lá sách có khả năng hấp thụ bớt nước trong thức ăn.

D. Ở thủy tức, thức ăn chỉ được tiêu hóa ngoại bào

Câu 99: Kiểu phân bố nào là phổ biến nhất trong tự nhiên?
A. Phân bố ngẫu nhiên
B. Phân bố đồng đều
C. Phân bố theo độ tuổi
D. Phân bố theo nhóm
Câu 100: Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có kiểu gen phân li theo tỉ lệ 1 :2: 1?

A. AA x aa.
B. aa x aa.
C. Aa x Aa.
D. Aa x AA.

Câu 101: Trong khí quyển nguyên thủy của vỏ Trái Đất không có khí nào sau đây?

A. Khí O2
B. Khí NH3
C. Khí CO2
D. Khí CH4
Câu 102: Trong một khu rừng nhiệt đới, khi nói về giới hạn sinh thái và ổ sinh thái của các loài, có bao

nhiêu phát biểu nào sau đây đúng?

I. Cạnh tranh cùng loài dẫn đến mở rộng ổ sinh thái, tạo điều kiện để loài phân li thành loài mới

II. Cạnh tranh khác loài dẫn đến thu hẹp ổ sinh thái

III. Nếu có 5 loài chim cùng ăn hạt của một loài cây thì ổ sinh thái của 5 loài chim này trùng nhau hoàn toàn.

IV. Nếu khu rừng có độ đa dạng về loài càng cao thì sự phân hóa về ổ sinh thái của các loài càng mạnh.

A. 2
B. 1
C. 4
D. 3
Câu 103 : Trong các hoạt động sau đây của con người, có bao nhiêu hoạt động góp phần khắc phục suy  thoái môi trường và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên?

I. Bảo vệ rừng và trồng cây gây rừng.
II.Chống xâm nhập mặn cho đất.

III. Tiết kiệm nguồn nước sạch.
             IV. Giảm thiểu lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính.

A. 2.
B. 4.
C. 1.
D. 3.

Câu 104: Nghiên cứu sự thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể qua 4 thế hệ liên tiếp thu được kết quả sau:
	Thế hệ
	Kiểu gen AA
	Kiểu gen Aa
	Kiểu gen aa

	F1
	0,49
	0,42
	0,09

	F2
	0,36
	0,48
	0,16

	F3
	0,25
	0,5
	0,25

	F4
	0,16
	0,48
	0,36


Quần thể đang chịu sự tác động của nhân tố tiến hóa nào sau đây?

A. Đột biến.
B. Các yếu tố ngẫu nhiên.
C. Giao phối không ngẫu nhiên.
D. Chọn lọc tự nhiên.
Câu 105: Thực hiện phép lai: P: AaBbDd × AaBbDd, thu được F1. Theo lý thuyết ở F1, số cá thể không thuần chủng chiếm tỉ lệ bao nhiêu?
A. 87,5%.
B. 12,5%
C. 25%.
D. 50%.

Câu 106: Ở một loài thực vật, màu sắc hoa được chi phối bởi 2 cặp gen phân li độc lập và được di truyền theo quy luật tương tác bổ trợ. Đem lai giữa cây dị hợp 2 cặp gen và cây đồng hợp lặn hai cặp gen thu được đời con. Trong số các tỉ lệ kiểu hình sau đây, về mặt lí thuyết không xuất hiện tỉ lệ kiểu hình nào?

A. 1 : 3.
B. 1 : 2 : 1.
C. 1 : 7.
D. 1 : 1 : 1 : 1.

Câu 107: Khi nói về hệ tuần hoàn của động vật, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Tất cả các hệ tuần hoàn đều có tim, hệ mạch, dịch tuần hoàn.

II. Tất cả các hệ tuần hoàn đều có chức năng vận chuyển khí.

III. Những loài có phổi sẽ có hệ tuần hoàn kép.

IV. Hệ tuần hoàn kép thường có áp lực máu chảy mạnh hơn so với hệ tuần hoàn đơn.

A. 1
B. 2
C. 4
D. 3
Câu 108: Một đoạn ADN ở khoảng giữa 1 đơn vị nhân đôi như hình vẽ (O là điểm khởi đầu sao chép; I, II, II, IV chỉ các đoạn mạch đơn của ADN). Trong các phát biểu sau đây, có bao nhiêu phát biểu đúng?
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I. Trên đoạn mạch II, enzim ADN polymeraza xúc tác tổng hợp mạch mới theo chiều 3 - 5.

II. Đoạn mạch IV được sử dụng làm khuôn để tổng hợp mạch mới một cách liên tục

III. Đoạn mạch II được sử dụng làm khuôn để tổng hợp mạch mới một cách gián đoạn.
IV. Ở sinh vật nhân sơ có 1 đơn vị tái bản , ở sinh vật nhân thực có nhiều đơn vị tái bản 

A. 3
B. 1
C. 2
D. 4
Câu 109: Khi nói về quan hệ hỗ trợ giữa các cá thể sinh vật, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 

I. Quan hệ hỗ trợ giữa các cá thể cùng loài chỉ có trong quần thể mà không có trong quần xã. 

II. Khi mật độ cá thể của quần thể vượt quá sức chịu đựng của môi trường, các cá thể tăng cường hỗ trợ nhau để chống lại những điểu kiện bất lợi của môi trường. 

III. Trong kiểu phân bố theo nhóm thì quan hệ cạnh tranh nhiều hơn là quan hệ hỗ trợ. 

IV. Khi kích thước của quần thể giảm xuống dưới mức tối thiểu thì khả năng hỗ trợ giữa các cá thể cũng giảm.

A. 1
B. 4
C. 3
D. 2

Câu 110: Giả sử một quần xã có lưới thức ăn gồm 7 loài được kí hiệu là: A, B, C, D, E, G, H. Trong đó loài A là sinh vật sản xuất, các loài còn lại là sinh vật tiêu thụ. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng khi nói về lưới thức ăn này? 
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 I. Chuỗi thức ăn dài nhất có 5 bậc định dưỡng. 

II. C và E là mối quan hệ cạnh tranh. 

III. Nếu loại bỏ bớt cá thể của loài D thì tất cả các loài còn lại đều giảm số lượng cá thể.

IV. Loài E vừa thuộc bậc dinh dưỡng thứ 2 vừa thuộc bậc dinh dưỡng thứ 3.

A. 1.
B. 2.
C. 4.
D. 3.

Câu 111: Theo thuyết tiến hóa hiện đại, khi nói về vai trò của các nhân tố tiến hóa, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Di - nhập gen chỉ làm thay đổi tần số alen của các quần thể có kích thước nhỏ.

B. Các yếu tố ngẫu nhiên có thể loại bỏ hoàn toàn một alen có lợi ra khỏi quần thể.

C. Giao phối không ngẫu nhiên vừa làm thay đổi tần số alen vừa làm thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể.

D. Đột biến gen trong tự nhiên làm thay đổi nhanh chóng tần số alen của quần thể.

Câu 112: Theo thuyết tiến hóa hiện đại, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng về quá trình hình thành loài mới:

I. Các cơ chế cách li có vai trò quan trọng trong quá trình hình thành loài mới.

II. Lai xa và đa bội hóa là con đường hình thành loài không cần có sự cách ly sinh sản.

III. Hình thành loài bằng con đường sinh thái không cần có sự cách li về địa lý.

IV. Trước khi hình thành loài mới nhất thiết phải hình thành quần thể thích nghi.

A. 2
B. 3
C. 1
D. 4

Câu 113: Cho biết A quy định thân cao trội hoàn toàn so với a quy định thân thấp; B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với b quy định hoa trắng. Thể tứ bội giảm phân chỉ sinh ra giao tử lưỡng bội có khả năng thụ tinh bình thường. Phép lai giữa 2 cơ thể tứ bội, thu được đời con có tỉ lệ kiểu gen 4 : 4 : 1 : 1 : 1 : 1. 

Có tối đa bao nhiêu sơ đồ lai cho kết quả như vậy?

A. 24
B. 16
C. 48
D. 32

Câu 114: Ở một quần thể tự phối, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng. Thế hệ xuất phát của quần thể có tỉ lệ kiểu gen: 0,6AA : 0,4Aa. Biết quần thể không chịu tác động của các nhân tố tiến hóa khác. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 

I. Ở F2, kiểu gen Aa chiếm tỉ lệ 10%.

II. Qua các thế hệ, tỉ lệ kiểu hình hoa đỏ giảm dần và tiến tới bằng tỉ lệ kiểu hình hoa trắng. 

III. Qua các thế hệ, hiệu số giữa tỉ lệ kiểu gen AA với tỉ lệ kiểu gen aa luôn = 0,6. 

IV. Ở thế hệ F3, tỉ lệ kiểu hình là 33 cây hoa đỏ : 7 cây hoa trắng. 

V. Nếu kiểu hình hoa trắng bị chết ở giai đoạn phôi thì ở F2, cây có kiểu gen Aa chiếm tỉ lệ 2/17.

A. 5.
B. 2.
C. 4.
D. 3.

Câu 115: Ở ruồi giấm, xét 2 cặp gen Aa và Bb nằm trên nhiễm sắc thể thường. Thực hiện phép lai giữa hai cá thể (P) , thu được F1 có tỉ lệ kiểu hình 1:2:1. Biết không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 

I. Hai cá thể P có thể có kiểu gen giống nhau. 

II. F1 có tối đa  là 7 kiểu gen

III. Cho con đực P lai phân tích thì có thể thu được ở đời con có 50% cá thể mang kiểu hình lặn về 2 tính trạng. 

IV. Cho con cái P lai phân tích thì có thể thu được đời con có tỉ lệ kiểu hình 3: 3 : 2 : 2.

A. 3.
B. 1.
C. 4.
D. 2.

Câu 116: Ở một loài thực vật tính trạng màu sắc hạt do 2 gen quy định, mỗi gen đều có 2 alen, di truyền theo tương tác cộng gộp. Trong kiểu gen có 4 alen trội quy định màu đỏ đậm, 3 alen trội quy định màu đỏ vừa, 2 alen trội quy định màu đỏ nhạt, 1 alen trội quy định màu hồng, không có alen trội quy định màu trắng. Tính trạng chiều cao cây do một gen có 2 alen quy định, tính trạng thân cao trội hoàn toàn so với tính trạng thân thấp. Các gen này nằm trên các nhiễm sắc thể thường khác nhau. Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo lý thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Cho cây dị hợp 3 cặp gen giao phấn với nhau, đời con có thể thu được tối đa 10 kiểu hình.

II. Cây cao, đỏ vừa có 3 kiểu gen khác nhau.

III. Cho cây dị hợp 3 cặp gen (P) giao phấn với nhau thu được [image: image8.wmf]1

F

. Nếu cho các cây hồng, thân thấp ở [image: image9.wmf]1

F

 giao phấn ngẫu nhiên, đời con có kiểu hình thân thấp, hạt trắng chiếm tỉ lệ 25%

IV. Cho cây dị hợp 3 cặp gen tự thụ phấn, đời con kiểu hình thân cao, hoa đỏ vừa chiếm tỉ lệ 18,75%

A. 3
B. 4
C. 1
D. 2

Câu 117: Một loài thực vật có bộ NST 2n = 12. Trên mỗi cặp NST xét một gen có 2 alen. Alen lặn là alen đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Ở các thể lưỡng bội có tối đa 729 kiểu

II. Ở các thể lưỡng bội có tối đa 665 kiểu gen quy định kiểu hình đột biến.

III. Ở các thể một có tối đa 486 kiểu gen.

IV. Ở các thể ba có tối đa 5832 kiểu

A. 1
B. 3
C. 4
D. 2
Câu 118: Một loài thực vật, cho lai 1 cặp bố mẹ thuần chủng thân cao, hoa vàng và thân thấp, hoa đỏ, thu được F1 gồm 100% cây thân cao, hoa đỏ. Cho F1 tự thụ phấn, thu được F2 gồm: 40,5% cây thân cao, hoa đỏ; 34,5% cây thân thấp, hoa đỏ; 15,75% cây thân cao, hoa vàng; 9,25% cây thân thấp, hoa vàng. Biết các gen nằm trên NST thường. Theo lí thuyết, tỉ lệ cây thân thấp, hoa đỏ thuần chủng ở F2 là
A. 8,5%
B. 21,5%
C. 4,25%
D. 5,5%

Câu 119: Cho lai ruồi giấm đực cánh dài, có lông đuôi với ruồi giấm cái cánh ngắn không có lông đuôi. F1 thu được toàn ruồi cánh dài, có lông đuôi. Cho các cá thể F1 giao phối với nhau, kiểu hình F2 phân li theo tỉ lệ 56,25% ruồi cánh dài, có lông đuôi: 18,75% ruồi cánh dài, không có lông đuôi: 18,75% ruồi cánh ngắn,có lông đuôi: 6,25% ruồi cánh ngắn, không có lông đuôi. Biết mỗi tính trạng do 1 gen quy định, ruồi không có lông đuôi toàn ruồi cái. Ở F2, ruồi cái cánh dài, có lông đuôi chiếm tỉ lệ là

A. 6,25%.
B. 37,5%.
C. 18,75%.
D. 20%.
Câu 120 : Bệnh N do 1 alen của một gen có 2 alen trội lặn hoàn toàn quy định. Gen gây bệnh này liên kết với gen I mã hoá cho hệ nhóm máu ABO. Khoảng cách giữa 2 gen này là 20cM. Sự di truyền của 2 tính trạng nói trên trong 1 gia đình được mô tả theo phả hệ dưới đây:
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A: nhóm máu A;B: nhóm máu B; AB: nhóm máu AB; O: nhóm máu O.

Biết không có đột biến xảy ra. Một nhà Di truyền y học tư vấn đưa ra một số nhận xét trong hồ sơ tư vấn, có bao nhiêu nhận xét sau đây đúng?

I. Cá thể II6 khi phát sinh giao tử cho tối đa 2 loại giao tử về 2 tính trạng đang xét.

II. Cá thể II5 khi phát sinh giao tử cho tối đa 4 loại giao tử về 2 tính trạng đang xét.

III. Cặp vợ chồng II5 – II6 và bốn đứa con của họ (10, 11, 12, 13) thì có 5 người mang kiểu gen dị hợp về tính trạng nhóm máu.

IV. Nếu cặp vợ chồng II5 – II6 vẫn tiếp tục sinh con, xác suất sinh con có máu B và bị bệnh N là 5%.


A. 3 
B. 4
C. 1
D. 2
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